
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ CÁC BẠN ( Lớp nhà trẻ)

Thời gian thực hiện 04 tuần: Từ ngày 07/10 đến ngày 01/11/2024
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

STT TT
MT

MỤC TIÊU GIÁO
DỤC

NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG GIÁO
DỤC

I/ LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

01 MT: 1 Thực hiện được các
động tác trong bài
tập thể dục: hít thở,
tay, lưng/ bụng và
chân.

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra.
Tay: giơ cao, đưa ra phía trước,
đưa sang ngang, đưa ra sau kết
hợp với lắc bàn tay.
 Lưng, bụng, lườn: cúi về phía
trước, nghiêng người sang 2 bên,
vặn người sang 2 bên.
Chân: ngồi xuống, đứng lên, co
duỗi từng chân..

Tập kết hợp với nhạc theo
chủ đề
- Trẻ khởi động theo nhạc.
+ ĐT hô hấp: Động tác gà
gáy
+ ĐT tay: Đưa 2 tay lên
cao, ra phía trước, sang hai
bên.
+ ĐT bụng: Cúi về phía
trước.
+ ĐT bật: Bật tại chỗ.
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo
nhạc.

02 MT:3 Thực hiện phối hợp
vận động tay - mắt

 Tung, ném, bắt:
 - Tung- bắt bóng cùng cô.
 - Ném bóng về phía trước.

- Ném bóng vào đích.

*Chơi tập có chủ đích:
- Tung- bắt bóng cùng cô
- Ném bóng về phía trước

03 MT:4
Phối hợp tay, chân,
cơ thể trong khi bò
để giữ được vật đặt
trên lưng.

 Bò, trườn:
 - Bò thẳng hướng và có vật trên

lưng.
 - Bò chui qua cổng.

- Bò, trườn qua vật cản.

* Chơi tập có chủ đích:
- Bò thẳng hướng và có
vật trên lưng
- trườn qua vật cản

04 MT: 8 Thích nghi với chế
độ ăn cơm, ăn được
các loại thức ăn khác
nhau.

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các
loại thức ăn khác nhau.

- Nền nếp thói quen tốt trong
ăn uống.

Vệ sinh- Ăn ngủ

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.
05 MT:15 Sờ nắn, nhìn, nghe,

ngửi, nếm để nhận
biết đặc điểm nổi bật
của đối tượng.

- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu.
Nghe và nhận biết âm thanh của

một số đồ vật, tiếng kêu của một số
con vật quen thuộc.

- Sờ nắn, nhìn, ngửi ... đồ vật,
hoa, quả để nhận biết đặc điểm
nổi bật.

- - Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận
biết cứng –
M mềm trơn (nhẵn) - xù xì.

- Nếm vị một số thức ăn, quả

- Chơi tập có chủ định:
+ NBTN: Trò chuyện về
các món ăn giúp trẻ lớn lên
khỏe mạnh
- Chơi HĐ ngoài trời.



( ngọt - mặn - chua)
06 MT:18 Nói được tên và

chức năng của một
số bộ phận cơ thể
khi được hỏi.

Tên, chức năng chính một số bộ
phận của cơ thể: mắt, mũi,
miệng, tai, tay, chân

- Hoạt động học:
- NBTN: Đôi bàn tay xinh
-Chơi, hoạt động ngoài trời

07 MT:20 Chỉ/nói tên hoặc lấy
hoặc cất đúng đồ
chơi màu đỏ/vàng/
xanh theo yêu cầu.

- Màu đỏ
 - Màu vàng

- Màu xanh.

- Chơi, tập có chủ đích:
- NBPB: Ôn nhận biết Màu
đỏ - Màu vàng
- Chơi, hoạt động ngoài trời
- Chơi, hoạt động ở các góc

08 MT:21 Chỉ hoặc lấy hoặc
cất đúng đồ chơi có
kích thước to/nhỏ
theo yêu cầu.

 - Kích thước to - nhỏ.
 - Hình tròn, hình vuông.
 - Vị trí trong không gian (trên -

dưới, trước - sau) so với bản thân
trẻ.
- Số lượng một - nhiều.

* Chơi, tập có chủ đích:
- NBPB: Số lượng 1- nhiều
- Chơi, hoạt động ngoài trời

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
09 MT:23 Trả lời các câu hỏi

đơn giản
Nghe các câu hỏi: cái gì? làm gì?
để làm gì? ở đâu? như thế nào?
(ví dụ: con gà gáy thế nào?”, ...)

- Chơi, hoạt động theo ý
thích

10 MT:24 Hiểu nội dung truyện
ngắn đơn giản: trả
lời được các câu hỏi
về tên truyện, tên và
hành động của các
nhân vật.

Nghe các bài thơ, đồng dao, ca
dao, hò vè, câu đố, bài hát và
truyện ngắn.
- Kể lại đoạn truyện được nghe
nhiều lần, có gợi ý.

* Chơi, tập có chủ đích:
- Truyện : “Sinh nhật thỏ
con”.
- Truyện: “Thỏ con ăn gì”.

11 MT:26 Đọc được bài thơ,
ca dao, đồng dao với
sự giúp đỡ của cô
giáo

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn
có câu 3-4 tiếng.
- Xem tranh và gọi tên các nhân
vật, sự vật, hành động gần gũi
trong tranh.

* Chơi, tập có chủ đích:
- Thơ: Bạn mới
- Thơ:Đôi mắt của em

12 MT:29 Nói to, đủ nghe, lễ
phép.

- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ
phép khi nói chuyện với người
lớn.
- Lắng nghe khi người lớn đọc
sách

- Đón trẻ, trả trẻ
- Hoạt động góc
- Chơi, HĐ theo ý thích

VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨMMĨ

13 MT:35 . Biết chào, tạm biệt,
cảm ơn, ạ, vâng ạ.

Thực hiện một số hành vi văn
hóa và giao tiếp: chào tạm biệt,
cảm ơn, nói từ “dạ”, ‘vâng ạ”;
chơi cạnh bạn, không cấu bạn.

- Đón trẻ
- Vệ sinh - trả trẻ



14 MT:36 Biết thể hiện một số
hành vi xã hội đơn
giản qua trò chơi giả
bộ

- Thực hiện một số quy định đơn
giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp:
xếp hàng chờ đến lượt, để đồ
chơi vào nơi qui định.
- Trò chơi bế em, khuấy bột cho
em bé, nghe điện thoại...

* Chơi, tập có chủ đích:
- KNXH: Dạy trẻ biết đi vệ
sinh đúng nơi quy định
- HĐVĐV:Xếp nhà cho
búp bê.
- KNXH: Dạy trẻ kĩ năng
cất dọn đồ chơi đúng nơi
quy định
- Chơi HĐ ở các góc
- Chơi, HĐ theo ý thích

15 MT:39 Biết hát và vận động
đơn giản theo một
vài bài hát / bản nhạc
quen thuộc.

Nghe hát, nghe nhạc với các giai
điệu khác nhau; nghe âm thanh
của các nhạc cụ.
- Hát vận động đơn giản theo
nhạc

- Dạy hát: “Mừng sinh
nhật”.
- Dạy hát: “Mời bạn ăn”

16 MT:40 Thích tô màu, vẽ,
nặn, xé, xếp hình,
xem tranh

- Vẽ các đường nét khác nhau, di
mầu
cầm bút di màu, vẽ nguyệch
ngoạc, xé, vò, xếp hình.
- Xem tranh.

* Chơi, tập có chủ đích:
- Tô màu con lật đật
- Tô màu đôi bàn tay
- Tô màu cái yếm

II. Môi trường giáo dục

1. Môi trường giáo dục trong lớp:

- Một số trò chơi, bài hát, câu đố, câu truyện, bài thơ trong chủ đề: “ Bé và các bạn”

- Tranh ảnh, lô tô về tết và trường mầm non, sách truyện, tranh truyện, tranh thơ.

- Đồ dùng đồ chơi ở các góc:

- Trang trí lớp theo chủ đề “ Bé và các bạn” .

2. Môi trường giáo dục ngoài lớp:

- Góc tuyên truyền về cách phòng ngừa 1 só bệnh thường gặp ở trẻ, thực đơn của trẻ, thời gian

biểu, 1 số hoạt động trong ngày của trẻ, ...



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ CÁC BẠN

TUẦN 5: Bé là ai?
(Thời gian từ ngày 07/10 – 11/10/2024).

HOẠT
ĐỘNG

Thứ Hai
07/10/2024

Thứ Ba
08/10/2024

Thứ Tư
09/10/2024

Thứ Năm
10/10/2024

Thứ Sáu
11/10/2024

Đón trẻ, chơi
(MT;35)

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi, trao đổi với phụ huynh về tình
hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề bé là ai, cùng cô sắp xếp đồ dùng cá nhân.
- Truyên truyền với phụ huynh về phòng chống bệnh tay chân miệng, bệnh sốt xuất
huyết.

TDBS
(MT; 1)

-Tập kết hợp với lời bài hát “Tay em”.
- Trẻ khởi động theo nhạc.
+ ĐT hô hấp: Thổi nơ bay,
+ ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ ĐT bụng: Cúi về phía trước.
+ ĐT bật: Bật tại chỗ.
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.

Chơi, HĐ
ngoài trời
(MT:15;20`)

* Dạo chơi, quan sát: hít thở không khí trong lành, trò chuyện về thời tiết trong
ngày, Cô gợi hỏi trẻ về chủ đề “ Bé là ai”
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
- Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng...

Chơi tập có
chủ đích

* LVPTNN
Truyện : “Sinh
nhật thỏ con”.
( MT: 24)

*LVPTNT
NBPB: Ôn
nhận biết
màu đỏ -
màu vàng
( MT: 20)

*LVPTTCKN
XH-TM

Dạy hát:
“ Mừng sinh
nhật”.
(MT: 39)

*LVPTTCKN
XH-TM

- KNXH:
Dạy trẻ biết đi
vệ sinh đúng
nơi quy định
(MT:36)

*LVPTTC
 Vận động: Bò

thẳng hướng
và có vật trên
lưng.
( MT:4)

Hoạt động góc
(MT:29;36)

- Xây dựng: Xây nhà em búp bê
- Nghệ thuật: Làm quen đất nặn, di màu, xé dán
- Phân vai: Xúc cháo cho em ăn, cho em uống nước
- Góc vận động: Chơi vơi bóng, vòng, gậy, xe đẩy, xoáy, đan , tết, xếp chồng

Vệ sinh - Ăn -
Ngủ

(MT;8)

- Trẻ rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm trưa, biết mời cô và bạn cùng ăn, khi ăn
không nói chuyện, phải ăn hết khẩu phần.
- Cô chuẩn bị chỗ ngủ thoáng mát sạch sẽ, rải giường chiếu cho cháu ngủ, cô bao
quát trẻ ngủ.

Chơi, HĐ
theo ý thích

(MT;40)

- Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi xong thu dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
- Nêu gương bình cờ cuối ngày

VS-Trả trẻ
(MT; 29)

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng.
- Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ, tự lấy đồ dùng của mình.



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ CÁC BẠN

TUẦN 6: Các bạn của bé
(Thời gian từ ngày 14/10 – 18/10/2024).

HOẠT
ĐỘNG

Thứ Hai
14/10/2024

Thứ Ba
15/10/2024

Thứ Tư
16/10/2024

Thứ Năm
17/10/2024

Thứ Sáu
18/10/2024

Đón trẻ
(MT;35)

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi, trao đổi với phụ huynh về tình
hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ Các bạn của bé”, cùng cô sắp xếp đồ dùng cá nhân.

TDBS
(MT; 1)

-Tập kết hợp với lời bài hát “Tập đánh răng”.
- Trẻ khởi động theo nhạc.
+ ĐT hô hấp: Động tác gà gáy
+ ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ ĐT bụng: Cúi về phía trước.
+ ĐT bật: Bật tại chỗ.
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.

Chơi, HĐ
ngoài trời
(MT;15;21)

* Dạo chơi, quan sát: Trẻ đi dạo vừa đi vừa hát và hít thở không khí trong lành, và
quan sát cây xanh xung quanh trường, khám phá về thời tiết trong ngày, cô gợi hỏi
trẻ về tên và ngày sinh nhật của các bạn trong lớp
- Trò chơi vận động: Bóng tròn to
- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi nhà bóng, xích đu, cầu trượt, lăn bóng;....

Chơi tập có
chủ đích

* LVPTNN
Thơ: Bạn
mới
( MT: 26)

* LVPTNT
- NBPB:
Số lượng Một -
Nhiều
(MT: 21)

*LVPTTCKN
XH-TM

Tạo hình: Tô
màu con lật
đật (MT: 40)

*LVPTTCK
NXH-TM

- HĐVĐV
Xếp nhà cho

búp bê
( MT: 36)

*LVPTTC
Vận động:

Trườn qua vật
cản

( MT: 4)

Hoạt động góc
(MT:23;29)

- Góc phân vai:Bé tập bế em cho em ăn và trang điểm cho em
- Góc âm nhạc: trống lắc, trống lân, song loan, dụng cụ âm nhạc
- Góc vận động: Chơi vơi bóng, vòng, gậy, xe đẩy, xoáy, đan , tết, xếp chồng
- Góc xây dựng : Xây nhà em búp bê

Vệ sinh - Ăn -
Ngủ

(MT;8)

- Trẻ rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm trưa, biết mời cô và bạn cùng ăn, khi ăn
không nói chuyện, phải ăn hết khẩu phần.
- Cô chuẩn bị chỗ ngủ thoáng mát sạch sẽ, rải giường chiếu cho cháu ngủ, cô bao
quát trẻ ngủ.

Chơi, HĐ
theo ý thích

(MT;36)

- Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi xong thu dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
- Nêu gương bình cờ cuối ngày

VS-Trả trẻ
(MT; 29)

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng.
- Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ, tự lấy đồ dùng của mình.



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ CÁC BẠN
TUẦN 7: Các giác quan của bé

(Thời gian từ ngày 21/10 – 25/10/2024).
HOẠT ĐỘNG Thứ Hai

21/10/2024
Thứ Ba

22/10/2024
Thứ Tư

23/10/2024
Thứ Năm
24/10/2024

Thứ Sáu
25/10/2024

Đón trẻ
(MT; 29)

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi, trao đổi với phụ huynh về
tình hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các giác quan mà trẻ biết, cùng cô sắp xếp đồ dùng cá
nhân.

TDBS
(MT; 1)

-Tập kết hợp với lời bài hát “ Tập đánh răng”.
- Trẻ khởi động theo nhạc.
+ ĐT hô hấp: Động tác gà gáy
+ ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ ĐT bụng: Cúi về phía trước.
+ ĐT bật: Bật tại chỗ.
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.

Chơi, HĐ
ngoài trời
(MT:15;20)

* Dạo chơi, quan sát: Trẻ đi dạo vừa đi vừa hát và hít thở không khí trong
lành, và quan sát cây xanh xung quanh trường,cùng khám phá về thời tiết
trong ngày cô gợi hỏi trẻ về một số giác quan mà trẻ biết.
- Trò chơi vận động: Lăn bóng
- Trò chơi dân gian: Nu na nu nống
- Chơi tự do: Vẽ ngoẹt ngoèo theo ý thích, cô bao quát trẻ.

Chơi tập có
chủ đích

* LVPTNN
Thơ: Đôi
mắt của em
( MT: 26)

*LVPTTCK
NXH-TM

Dạy trẻ kĩ
năng cất dọn
đồ chơi đúng
nơi quy định
(MT: 36)

*LVPTTCK
NXH-TM
Tạo hình:

Tô màu đôi
bàn tay
( MT:40)

*LVPTNT
NB-TN:
Nhận biết đôi
bàn tay xinh
( MT: 18)

*LVPTTC
Vận động:
Tung bắt

bóng cùng cô
( MT: 3)

Hoạt động góc
( MT:36;40)

- Xây dựng: Xây nhà cho bạn búp bê
- Góc vận động: Chơi vơi bóng, vòng, gậy, xe đẩy, xoáy, đan , tết, xếp chồng
- Phân vai: Cho búp bê ăn, cho búp bê ngủ.
- Nghệ thuật: vẽ ngoằn ngoẻo, tô màu đồ chơi của bé, chơi với đất nặn

Vệ sinh - Ăn
ngủ

(MT;8)

- Trẻ rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm trưa, biết mời cô và bạn cùng ăn,
khi ăn không nói chuyện, phải ăn hết khẩu phần.
- Cô chuẩn bị chỗ ngủ thoáng mát sạch sẽ, rải giường chiếu cho cháu ngủ, cô
bao quát trẻ ngủ.

Chơi, HĐ theo
ý thích
(MT;23)

- Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi xong thu dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
- Nêu gương bình cờ cuối ngày

VS - Trả trẻ
(MT; 35)

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng.
- Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ, tự lấy đồ dùng của mình.



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
CHỦ ĐỀ 2: BÉ VÀ CÁC BẠN (Lớp nhà trẻ)
TUẦN 8: Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh

(Thời gian từ ngày 28/10– 01/11/2024).
HOẠT
ĐỘNG

Thứ Hai
28/10/2024

Thứ Ba
29/10/2024

Thứ Tư
30/10/2024

Thứ Năm
31/10/2024

Thứ Sáu
01/11/2024

Đón trẻ
(MT; 35)

- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào hỏi, trao đổi với phụ huynh về
tình hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn giúp bé lớn lên khỏe mạnh, cùng cô sắp xếp đồ
dùng cá nhân.

TDBS
(MT; 1)

-Tập kết hợp với lời bài hát “Mời bạn ăn”.
- Trẻ khởi động theo nhạc.
+ ĐT hô hấp: Thổi bong bóng
+ ĐT tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.
+ ĐT bụng: Cúi về phía trước.
+ ĐT bật: Bật tại chỗ.

Chơi, HĐ
ngoài trời
(MT:18;21)

* Dạo chơi, quan sát: Trò chuyện về thời tiết trong ngày, và quan sát cây xanh
xung quanh trường, cô gợi hỏi trẻ về một số món ăn giúp trẻ lớn lên và khỏe
mạnh
- Trò chơi vận động: Ném bóng vào rổ
- Trò chơi dân gian: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi nhà bóng, xích đu, cầu trượt, lăn bóng;....

Chơi tập có
chủ đích

* LVPTNN
Truyện:

Thỏ con ăn
gì”.

(MT: 24)

*LVPTTCK
NXH-TM
Dạy hát:

“Mời bạn ăn”
( MT: 39)

*LVPTNT
NBTN: Trò
chuyện các món
ăn giúp trẻ lớn
nhanh khỏe
mạnh (MT:15)

*PTTCKN
XH-TM
Tạo hình:
Tô màu cái
yếm
(MT:40)

*LVPTTC
Vận động:
Ném bóng về
phía trước
(MT:3)

Hoạt động
góc
( MT;20;36)

- Xây dựng:Xây nhà bạn búp bê.
- Phân vai: Cho búp bê ăn, cho búp bê ngủ.
- Học tập: Bé chơi với sách, chơi với hình, màu sắc
- Góc vận động: hơi vơi bóng, vòng, gậy, xe đẩy, xoáy, đan , tết, xếp chồng

Vệ sinh - Ăn
- ngủ

(MT:8)

- Trẻ rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn cơm trưa, biết mời cô và bạn cùng ăn,
khi ăn không nói chuyện, phải ăn hết khẩu phần.
- Cô chuẩn bị chỗ ngủ thoáng mát sạch sẽ, rải giường chiếu cho cháu ngủ, cô
bao quát trẻ ngủ.

Chơi, HĐ
theo ý thích
(MT; 23)

- Tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi.
- Cô hướng dẫn trẻ chơi xong thu dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.
- Nêu gương bình cờ cuối ngày

VS -Trả trẻ
(MT; 29)

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng.
- Nhắc trẻ chào cô, chào ba mẹ, tự lấy đồ dùng của mình.

Duyệt của chuyên môn GV

Đào Thị Sen- Phan Thị Nga
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